
BIỂU SỐ 1

Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 2023

I CHỈ TIÊU KINH TẾ

1
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn

GRDP 
%                      7,0                12,1                5,7 172,85              47,32                  

2 GRDP bình quân 
Triệu đồng/người/ 

năm
                   39,3                43,5              45,4 110,65              104,32                

- Nông, lâm 

nghiệp, thủy sản
20,7 0,0 16,7 20,4 20,2 98,48                99,13                  

- CN - XD 38,6 0,0 43,6 38,5 38,9 99,65                101,11                

- Dịch vụ 39,6 0,0 38,7 40,1 40,9 101,40              102,06                

- Thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sp
1,2 0,0 1,1 1,1 0,0 91,23                -                      

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 203,874 328,582 120,896 328,582 441,236 161,17              134,29                

5 Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu Triệu USD

6 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 56,20 54,00 25,00 51,50 53,33 91,64                103,54                

7 Tỷ lệ đô thị hóa %

Tổng lượt khách du lịch Nghìn lượt

Doanh thu từ hoạt động du lịch Tỷ đồng

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI

9
Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng

lao động xã hội
% 66,4 66,4 66,4 66,4 66,3 100,00              99,85                  

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 71,2 72,3 71,9 72,3 72,9 101,54              100,83                

TĐ: Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng % 21,70 23,50 22,40 23,50 23,80 108,29              101,28                

11 Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị % 2,10 1,50 1,00 71,43                66,67                  

12
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai

đoạn 2021-2025
% 41,20 35,07 35,07 30,07  - 6,1  - 5 

HUYỆN TUẦN GIÁO

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện năm 

2022

Năm 2023
Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

8

3
Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành

kinh tế (giá HH)

 1



Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 2023

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện năm 

2022

Năm 2023
Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

13 Số bác sĩ/10.000 dân Bác sĩ 7,7 8,1 7,7 7,7 8,1 100,00              105,19                

14 Số giường bệnh/10.000 dân Giường 26,01 27,2 26,01 26,01 27,2 100,00              104,58                

15 Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế % 99,1 99,5 99,2 99,5 99,8 100,40              100,30                

16 Xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 1 1 2 200,00                

17 Tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt an % 100 100 100 100 100 100,00              100,00                

Cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt

tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
% 100 100 100 100 100 100,00              100,00                

Khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu

chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
% 100 100 100 100 100 100,00              100,00                

19 Tỷ lệ người sử dụng internet % 70,4 73,0 71,0 73,0 75,0 103,69              102,74                

20
Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt

chuẩn quốc gia 
% 86,4 86,4 86,4 86,4 93,5 100,00              108,22                

21
Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình

văn hoá"
% 72,2 73 0 73 73,5 101,11              100,68                

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

22
Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước

sinh hoạt hợp vệ sinh
% 94,6 95 94,6 95 95 100 100

23
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng

nước sạch
%

24
Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước

sạch 
% 100 100 100 100 100 100,00              100,00                

25 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom % 100,0                 100,0        100,0         100,0             100,0           100,00              100,00                

26
Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu

gom
 %                    16,7           27,8            27,8                27,8              33,3 166,69              120,02                

27 Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý % 100,0                 100,0        100,0         100,0             100,0           100,00              100,00                

28 Tỷ lệ che phủ rừng % 38,7 40 40 40 41 103,36              102,50                

18
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BIỂU SỐ 2

Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

A CHỈ TIÊU KINH TẾ

1
Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (giá

so sánh)
Tỷ đồng 3.627,22       1.830,56   4.066,10       4.298,90      112,10          105,73             

TĐ: - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 601,78          268,05      632,00          664,00         105,02          105,06             

        - Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1.107,64       683,36      1.370,00       1.463,90      123,69          106,85             

        - Dịch vụ Tỷ đồng 1.862,20       855,15      2.010,10       2.171,00      107,94          108,00             

        - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp Tỷ đồng 55,60            24,00        54,00            97,12            -                   

2
Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (giá

HH)
Tỷ đồng 4.707,099     2.212,14   5.010,900     5.302,700    106,45          105,82             

TĐ: - Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 972,95          369,60      1.020,00       1.070,00      104,84          104,90             

        - Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1.816,36       963,39      1.926,80       2.061,70      106,08          107,00             

        - Dịch vụ   Tỷ đồng 1.862,20       855,15      2.010,10       2.171,00      107,94          108,00             

        - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp Tỷ đồng 55,60            24,00        54,00            97,12            -                   

3
Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành

kinh tế (giá HH)

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 20,67            16,71        20,36            20,18           98,48            99,13               

- Công nghiệp, xây dựng % 38,59            43,55        38,45            38,88           99,65            101,11             

- Dịch vụ   % 39,56            38,66        40,11            40,94           101,40          102,06             

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp % 1,18              1,08          1,08              91,23            -                   

4 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 39,29            43,47            45,35           110,65          104,32             

5
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ

trên địa bàn
Tỷ đồng 1.701,41       760,10      1.820,00       1.950,00      106,97          107,14             

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

HUYỆN TUẦN GIÁO

Năm 2023

d

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP NĂM 2024

Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

d Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

6
Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu

trên địa bàn
Triệu USD

Trđ: Giá trị hàng hóa nông sản, thực

phẩm tham gia xuất khẩu trên địa bàn
Triệu USD

7
Giá trị hàng hóa nhập khẩu trên địa

bàn
Triệu USD

8 Tổng thu ngân sách nhà nước Tỷ đồng 974,61          952,21         403,25      1.074,63       1.077,59      110,26          100,28             

Trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương Tỷ đồng 778,09         898,21        378,22      931,12         1.024,27     119,67         110,00            

- Thu nội địa Tỷ đồng 56,20           54,00          25,00        51,50           53,33          91,64           103,54            

9
Ngân sách trung ương điều tiết bổ sung

cho ngân tỉnh
Tỷ đồng

10 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 869,88          948,81         376,18      1.070,71       1.074,07      123,09          100,31             

Trong đó:

-
Chi đầu tư phát triển do địa phương

quản lý
Tỷ đồng 58,72           120,37        78,68        134,23         164,63        228,59         122,65            

- Chi thường xuyên Tỷ đồng 718,37         828,45        297,24      877,91         909,43        122,21         103,59            

11 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa Tỷ đồng

a) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 203,874 328,582 120,896 328,582 441,236 161,17          134,29             

Trong đó:

- Khu vực Nhà nước Tỷ đồng 203,874 328,582 120,896 328,582 441,236 161,17         134,29            

- Khu vực ngoài Nhà nước Tỷ đồng

-
Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài
Tỷ đồng

b)

Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

(bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) trên 

địa bàn

Tỷ đồng
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

d Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

-
Thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước
Tỷ đồng

-
Giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước
Tỷ đồng

c) Vốn đầu tư từ nước ngoài trên địa bàn

- Vốn thực hiện Triệu USD

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài Triệu USD

+ Đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần Triệu USD

- Vốn đăng ký Triệu USD

+ Đăng ký cấp mới Triệu USD  

+ Đăng ký tăng thêm Triệu USD

+ Góp vốn, mua cổ phần Triệu USD

- Số dự án

+ Cấp mới Dự án

+ Tăng vốn Lượt dự án

+ Góp vốn, mua cổ phần Lượt dự án
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BIỂU SỐ 3

Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

A NÔNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1
Năng suất, sản lượng một số cây trồng

chủ yếu trên địa bàn

1.1 Cây lương thực có hạt

- Tổng diện tích Ha 11.836,54 11.400,00 8.823,50 10.750,24 10.760,00 90,82 100,09

- Tổng sản lượng Tấn 37.934,73 37.962,05 6.949,50 38.132,81 37.539,00 100,52 98,44

a Lúa cả năm Ha 5.651,04 5.450,00 3.643,50 5.420,24 5.360,00 95,92 98,89

TĐ: - Lúa chiêm xuân: Diện tích Ha 1.100,30 1.100,00 1.130,00 1.130,00 1.110,00 102,70 98,23

                                  Năng suất Tạ/ha 58,00 59,00 61,50 61,50 59,00 106,03 95,93

                                  Sản lượng     Tấn 6.381,74 6.490,00 6.949,50 6.949,50 6.549,00 108,90 94,24

       - Lúa mùa:           Diện tích Ha 1.750,74 1.750,00 1.776,74 1.750,00 101,49 98,49

                                  Năng suất Tạ/ha 53,50 53,50 54,50 53,00 101,87 97,25

                                 Sản lượng     Tấn 9.366,46 9.362,50 9.683,23 9.275,00 103,38 95,78

       - Lúa nương:       Diện tích Ha 2.800,00 2.600,00 2.513,50 2.513,50 2.500,00 89,77 99,46

                                 Năng suất  Tạ/ha 13,10 13,00 14,50 14,50 110,69 100,00

                                 Sản lượng      Tấn 3.668,00 3.380,00 3.644,58 3.625,00 99,36 99,46

b Ngô:  Diện tích Ha 6.185,50 5.950,00 5.180,00 5.330,00 5.400,00 86,17 101,31

          Năng suất      Tạ/ha 29,94 31,48 33,50 33,50 111,90 100,00

          Sản lượng    Tấn 18.518,53 18.729,55 17.855,50 18.090,00 96,42 101,31

1.2 Cây công nghiệp lâu năm chủ yếu

- Tổng diện tích Ha

a Cây Cao su 1.291,90 1.291,90 1.291,90 1.291,90 100,00 100,00

Tổng diện tích luỹ kế Ha

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Năm 2023

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT KHẨU NĂM 2024

TT Chỉ tiêu Đơn vị
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Diện tích cho sản phẩm Ha

Sản lượng Tấn 1.178,00 1.266,20 1.000,00 107,49 78,98

b Cà phê 

Tổng diện tích Ha 471,50 471,50 471,50 511,50 511,50 108,48 100,00

TĐ + Diện tích trồng mới Ha 100,90 40,00 39,64

       + Diện tích kinh doanh Ha 338,60 338,60 338,60 338,60 439,50 100,00 129,80

Năng suất Tạ/ha 14,77 15,36 15,36 13,65 104,00 88,89

Sản lượng cà phê nhân Tấn 500,00 520,00 520,00 600,00 104,00 115,38

c Chè

Tổng diện tích Ha

 TĐ: + Diện tích trồng mới Ha

         + Diện tích kinh doanh Ha

Năng suất Tạ/ha

Sản lượng chè búp tươi Tấn

d Mắc ca

Tổng diện tích Ha 1.566,09 1.666,09 1.666,09 2.579,09 2.579,09 164,68 100,00

TĐ: + Diện tích trồng mới Ha 149,52 100,00 913,00 610,62

       + Diện tích cho quả Ha 314,00 314,00 350,00 111,46

Năng suất Tạ/ha 3,00 15,92 15,92 99,98

Sản lượng Tấn 130,00 500,00 500,00 550,00 110,00

...

1.3 Cây hàng năm, cây hoa màu chủ yếu

a Sắn

Tổng diện tích  Ha 1.278,00

Năng suất Tạ/ha 65,00

Sản lượng Tấn 8.307,00

b Đậu tương

Tổng diện tích Ha 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 100,00
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Năng suất Tạ/ha 13,50 13,00 13,00 13,33 96,30 102,56

Sản lượng Tấn 40,50 39,00 39,00 40,00 96,30 102,56

c Cây lạc

Tổng diện tích Ha 205,00 190,00 95,70 190,00 190,00 92,68 100,00

Năng suất Tạ/ha 9,00 9,00 9,00 9,00 9,11 100,00 101,17

Sản lượng Tấn 184,50 171,00 86,13 171,00 173,00 92,68 101,17

d ....

1.4 Cây ăn quả 

Tổng diện tích Ha 623,39 669,89 669,89 669,89 107,46 100,00

Diện tích trồng mới Ha 31,50 46,50 46,50 147,62 0,00

Sản lượng Tấn 2.294,52 661,96 2.354,52 2.415,00 102,61 102,57

2 Lâm nghiệp

- Diện tích rừng hiện có Ha 42.189,20 42.822,00 43.350,80 43.350,80 102,75 100,00

- Diện tích rừng trồng mới tập trung  Ha 130,00 100,00 50,00 70,00 38,46 140,00

  Trong đó:

+ Rừng phòng hộ và đặc dụng  Ha 80,00 50,00 50,00 70,00 62,50 140,00

+ Rừng sản xuất  Ha 50,00 50,00

- Trồng cây phân tán Nghìn cây

- Diện tích rừng trồng được chăm sóc ha

- Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh ha 6.175,89 6.425,99 6.425,99 6.425,99 104,05 100,00
- Khai thác chế biến lâm sản (sản lượng

gỗ)
m3

- Tỷ lệ che phủ rừng % 38,70 40,00 40,00 40,00 41,00 103,36 102,50

3 Chăn nuôi

- Đàn trâu Con 18.700,00 18.500,00 18.450,00 18.503,00 18.530,00 98,95 100,15

- Đàn bò Con 18.605,00 18.980,00 18.480,00 18.985,00 19.030,00 102,04 100,24

- Đàn lợn Con 52.020,00 53.000,00 51.000,00 53.045,00 54.590,00 101,97 102,91

- Đàn gia cầm Con 955.000,00 930.500,00 935.600,00 930.500,00 900.000,00 97,43 96,72
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Thịt hơi các loại Nghìn tấn 3.648,00 3.896,00 3.896,00 3.915,00 106,80 100,49

 Trong đó: Thịt lợn Nghìn tấn 0,35 0,35 0,35 0,35 101,45 100,29

4 Thủy sản

- Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 100,00 100,00

- Số lồng nuôi trồng thủy sản Lồng

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Tấn 13,30 13,00 4,20 13,00 13,30 97,74 102,31

- Sản lượng khai thác thuỷ sản Tấn 427,00 430,00 40,00 430,00 433,00 100,70 100,70

5 Phát triển nông thôn

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng

nước hợp vệ sinh
% 94,60 95,00 94,60 95,00 95,00 100,42 100,00

- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt

được bình quân/xã
Tiêu chí 14,50 14,72 14,50 14,72 15,22 101,52 103,40

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 1,00 2,00 200,00

Trong đó: số xã biên giới đạt chuẩn nông

thông mới
xã

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới %

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xã

B CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

1
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với 

cùng kỳ theo gốc năm 2010
%

- Công nghiệp khai khoáng %

- Công nghiệp chế biến, chế tạo %

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước %

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải,

nước thải
%

2
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp

chủ yếu
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị

Điện sản xuất Triệu Kwh 162,50 162,50 50,00 110,00 120,00 67,69 109,09

Than đá 1000 tấn

Đá xây dựng khác 1000 m3 35,60 35,60 18,00 35,60 35,60 100,00 100,00

Gạch xây Triệu viên 21,60 21,60 11,20 21,60 21,60 100,00 100,00

Nước máy sản xuất Triệu m3 0,70 0,70 0,35 0,70 0,70 100,00 100,00

Trang in offset Triệu trang

 Xi măng Nghìn tấn

Thức ăn gia súc, gia cầm Tấn

Thu gom rác thải Tr. Đồng

C DỊCH VỤ

1
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (giá hiện

hành)
Tỷ đồng 1.701,41 760,10 1.820,00 1.950,00 106,97 107,14

2 Dịch vụ vận tải

- Số lượt hành khách vận chuyển Nghìn HK 140,00 140,00 72,50 145,00 145,00 103,57 100,00

- Số lượt hành khách luân chuyển Triệu HK.Km 24.135,00 24.135,00 12.150,00 24.300,00 24.300,00 100,68 100,00

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 450,00 450,00 240,00 480,00 480,00 106,67 100,00

- Khối lượng hàng hóa luân chuyển Triệu tấn.Km 20.595,00 20.595,00 10.500,00 21.000,00 21.000,00 101,97 100,00

3 Du lịch

- Lượt khách du lịch Nghìn lượt

- Doanh thu từ hoạt động du lịch Tỷ đồng

D XUẤT, NHẬP KHẨU

1
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa

bàn
Triệu USD

1.1 Mặt hàng phi nông sản

- Xi măng:         Số lượng Tấn

                         Giá trị Triệu USD

...

Trong đó: Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:
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Kế hoạch
Thực hiện 

6 tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

Thực hiện năm 

2022

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh Năm 2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị

...

1.2 Mặt hàng nông sản

- Cà phê:           Số lượng Tấn

                         Giá trị Triệu USD

- Chè:               Số lượng Tấn

                        Giá trị Triệu USD

- ...:               Số lượng Tấn

                        Giá trị Triệu USD

Triệu USD

2
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên

địa bàn
Triệu USD

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

 - Máy móc thiết bị "

 - Nguyên, nhiên vật liệu "

 - Hàng hóa khác "

…………………………
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BIỂU SỐ 4

Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

I DÂN SỐ

- Dân số trung bình Người 92.321            93.810        93.530         94.790         101,31             101,35             

Trong đó: Dân số nông thôn Người 83.809           85.200       84.897        86.050         101,30            101,36            

Dân số là dân tộc thiểu số Người 84.418           85.524        86.676         101,31            101,35            

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 13,79              13,49          13,49           13,5             97,8                 100,07

- Mức giảm tỷ suất sinh ‰ 0,30                0,30            0,30             0,30             100,0               100,0               

- Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với

100 bé gái)
% 106,1              107,0          103,0            106,0           107,0           99,9                 100,94

II LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

- Tổng số lao động có việc làm Người 55.017 56.120 55.534 56.120 56.457 102,00             100,60             

- Số người trong độ tuổi lao động có khả

năng lao động
Người 55.485 56.380 55.820 56.380 57.962 101,61             102,81             

- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia

bảo hiểm xã hội
% 11,1 11,7 10,7 12,3 12,1 110,81             98,37               

- Số lao động được giải quyết việc làm

trong năm
Người 1.015 1.000 624 1.000 1.000 98,52               100,00             

- Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành

thị
% 2,10 1,50 1,00 71,43               66,67               

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng

số lao động xã hội
% 66,4 66,4 66,4 66,4 66,3 100,00             99,85               

- Số lao động xuất khẩu trong năm Người 8                     5                 4                   5                  5                  62,50               100,00             

- Số lao động được đào tạo trong năm Người 1.890              2.000          1.650            2.000           2.000           105,82             100,00             

HUYỆN TUẦN GIÁO

CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 
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Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng

số lao động
% 71,2 72,3 71,9 72,3 72,9 101,54             100,83             

TĐ: Tỷ lệ lao động được cấp bằng, chứng

chỉ
% 21,7 23,5 22,4 23,5 23,8 108,29             101,28             

- Số đại biểu nữ trong HĐND tỉnh Người

- Tỷ lệ đại biểu nữ trong HĐND tỉnh %

III GIẢM NGHÈO

- Tổng số hộ của toàn huyện Hộ 19.336            19.476        19.406          19.476         19.620         100,72             100,74             

Trong đó theo chuẩn nghèo đa chiều

giai đoạn 2021-2025:

+ Số hộ nghèo Hộ 7.966              6.830          6.830           5.900           85,74               86,38               

+ Tỷ lệ hộ nghèo % 41,20              35,07          35,07           30,07           85,12               85,74               

+ Số hộ cận nghèo Hộ 2.279              2.337          2.337           1.962           102,54             83,95               

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo % 11,79              12,00          12,00           10,00           101,78             83,33               

+ Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo %/năm 8,53                6,13            6,13             5,00             71,86               81,57               

+ Số hộ thoát nghèo Hộ 1.722              1.210          1.210           950              70,27               78,51               

+ Số hộ tái nghèo Hộ 11                   20               20                20                181,82             100,00             

+ Số hộ nghèo mới phát sinh Hộ 132                 

- Số hộ thiếu đói trong năm Hộ 3.141              2.229          819               2.229           2.250           70,96               100,94             

- Tỷ lệ hộ thiếu đói % 16,24              11,44          4,22              11,44           11,47           70,44               100,24             

IV
CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CƠ SỞ HẠ

TẦNG THIẾT YẾU

- Tổng số xã của toàn huyện Xã 19                   19               19                 19                19                100,00             100,00             

Trong đó:

+ Số xã đặc biệt khó khăn Xã 18                  18              18                18               18                100,00            100,00            

+ Số xã biên giới Xã

+ Số xã có đường ô tô đến TTX Xã 19 19 19 19 19 100,00            100,00            
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Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

+ Số xã có đường ô tô đến TTX được

cứng hóa
Xã 19 19 19 19 19 100,00            100,00            

+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến TTX được

cứng hóa
% 100 100 100 100 100 100,00            100,00            

+ Số xã có trạm y tế Xã 19                   19               19                 19                19                100,00             100,00             

+ Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100                 100             100               100              100              100,00             100,00             

+ Số xã có nhà văn hóa, thư viện Xã 13                   13               13                 13                14                100,00             107,69             

+ Số xã có bưu điện văn hoá xã Xã 19                   19               19                 19                19                100,00             100,00             

+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã % 100                 100             100               100              100              100,00             100,00             

+ Số xã có chợ xã, liên xã Xã 9 9                9 9 9 100,00            100,00            

+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 50,0               50,0           50,0             50,0            50,0             100,00            100,00            

- Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh

hoạt
% 92,0 93,0 93,0 93,0 94,0 101,09            101,08            

Trong đó: Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng

điện sinh hoạt an toàn
% 100 100 100 100 100 100,00            100,00            

- Tỷ lệ đô thị hóa %

V Y TẾ

- Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế %                 99,1             99,5               99,2              99,5               99,8 100,4               100,3               

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt

buộc
Người 6.149,0           6.591,0       6.015,0         6.951,0        7.000,0        113,0               100,7               

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội

bắt buộc
% 6,7                  3.794,0       3.668,0         3.795,0        3.800,0        56.978,1          100,1               

- Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Xã 17 5 5 5 7 29,41               140,00             

- Tỷ lệ xã/phường đạt tiêu chí quốc gia về

y tế
% 89,5 94,7 100 100 100 111,73             100,00             

- Số giường bệnh/10.000 dân Giường 26,01 27,2 26,01 26,01 27,2 100,00             104,58             

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 7,7 8,1              7,7 7,7 8,1 100,00             105,19             
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Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

- Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có

bác sỹ làm việc
% 100                 100 100               100              100              100,00             100,00             

- Số ca nhiễm HIV được phát hiện trên

100.000 dân
Ca 14 12               3 12 12,0 85,71               100,00             

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % 30,3 28,6 29,3              28,6             28,0             94,39               97,90               

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm

chủng đầy đủ các loại vắc xin
% 92,8 95,1 39 95 95 102,37             100,00             

VI VĂN HÓA - THỂ THAO

- Tỷ lệ tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn

văn hoá
% 76,3                81,9            81,9             82,0             107,34             100,12             

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình

văn hoá"
% 72,2                73,0            73,0             73,5             101,11             100,68             

- Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục

thể thao thường xuyên
% 31,0                31,6            31,6              31,6             33,0             101,94             104,43             

- Số câu lạc bộ thể dục thể thao CLB 63                   63               63                 63                65                100,00             103,17             

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình thể thao % 21,0                21,5            21,5              21,5             22,0             102,38             102,33             

- Số huy chương đạt được HC

- Số vận động viên đẳng cấp quốc gia VĐV

- Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp

với trẻ em

Xã, 

phường
6                     6 6 6 8 100,00             133,33             

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã,

phường phù hợp với trẻ em
% 31,6                31,6            31,6              31,6             42,1             100,00             133,33             

VII THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

- Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân Giờ/năm 730                              730                365               730             1.095 100,00             150,00             

- Số hộ xem được Đài THVN Hộ 2.029              2.029 1.015 2.029 2.029 100,00             100,00             

- Tỷ lệ hộ xem được Đài THVN % 100,0                        100,0             100,0            100,0             100,0 100,00             100,00             

- Số hộ nghe được Đài TNVN Hộ 2.029              2.029 1.015 2.026 2.029 99,85               100,15             
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Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

- Tỷ lệ hộ nghe được Đài TNVN % 100,0                        100,0             100,0            100,0             100,0 100,00             100,00             

- Tỷ lệ người sử dụng internet % 70,4                            73,0               71,0              73,0               75,0 103,69             102,74             

VIII GIÁO DỤC

- Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 27.902 27.733 27.733 27.733 27.668 99,39               99,77               

  + Mầm non " 8.068 7.743 7.743 7.743 7.745 95,97               100,03             

TĐ: Học sinh nữ " 3.923 3.724 3.724 3.724 3.725 94,93               100,03             

  + Tiểu học " 10.336 9.976 9.976 9.976 9.791 96,52               98,15               

TĐ: Học sinh nữ " 4.980 4.889 4.889 4.889 4.615 98,17               94,40               

  + Trung học cơ sở " 7.108 7.488 7.488 7.488 7.566 105,35             101,04             

TĐ: Học sinh nữ " 3.376 3.578 3.578 3.578 3.616 105,98             101,06             

+ Trung học phổ thông " 2.266 2.426 2.426 2.426 2.436 107,06             100,41             
+ Trung học phổ thông chương trình

GDTX
" 124 100 100 100 130 80,65               130,00             

- Tổng số học sinh dân tộc thiểu số " 25.854 25.711 25.711 25.711 25.150 99,45               97,82               

Chia ra:

  + Mầm non " 7.521 7.196 7.196 7.196 7.200 95,68               100,06             

  + Tiểu học " 9.565 9.277 9.277 9.277 8.623 96,99               92,95               

  + Trung học cơ sở " 6.641 7.038 7.038 7.038 7.112 105,98             101,05             

  + Trung học phổ thông " 2.127 2.200 2.200 2.200 2.215 103,43             100,68             

TĐ: Học sinh nữ " 10.988 10.927 10.927 10.927 10.689 99,44               97,82               

- Tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi ra

nhà trẻ
% 53,88 53,00 53,00 53,00 54,50 98,37               102,83             

- Tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi mẫu

giáo ra lớp
% 99,89 99,8 99,80 99,80 99,80 99,91               100,00             

TĐ: Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu

giáo
% 99,95 99,80 99,8 99,8 99,8 99,85               100,00             

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: %

  + Tiểu học " 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 100,10             100,00             

  + Trung học cơ sở " 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 100,00             100,00             
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Kế hoạch
Thực hiện

 6 tháng

Ước TH 

cả năm

Ước TH 

2023/ TH 

2022

KH năm 

2024/UTH 

2023

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện 

năm 2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học " 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,00             100,00             

- Số xã đạt chuẩn phổ cập THCS Xã 19 19 19 19 19 100,00             100,00             

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập THCS % 100 100 100 100 100 100,00             100,00             

- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm

non cho trẻ 5 tuổi
Xã 19 19 19 19 19 100,00             100,00             

- Số trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Trường 58 58 58 58 58 100,00             100,00             

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn chất lượng giáo

dục
% 87,9 87,9 87,9 87,9 93,5 100,00             106,37             

- Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 57 57 57 57 58 100,00             101,75             

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa

bàn
% 86,4 86,4 86,4 86,4 93,5 100,00             108,22             

IX VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Điểm

Xếp hạng

Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ 

thông tin (ICT index)
Điểm

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI)
Điểm

Xếp hạng

Chỉ số cải cách hành chính (Par index) % 83,288 84,3 84,75 101,22             100,53             

Xếp hạng 7 5 4 71,43               80,00               

Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục 

vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 

(SIPAS)

% 88,37 89,5 90,8 101,28             101,45             

Xếp hạng 4 3 2 75,00               66,67               

…………………………………..
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BIỂU SỐ 5

Kế hoạch
Thực hiện 6 

tháng

Ước TH cả 

năm

Ước TH 2023/ 

TH 2022

KH năm 

2024/UTH 2023

1
Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

hợp vệ sinh

TĐ: - Khu vực thành thị % 100 100 100 100 100 100,00                  100,00

       - Khu vực nông thôn % 94,6 95 94,6 95 95 100,42                  100,00

2
Tỷ lệ dân số được sử dụng nước 

sạch

TĐ: - Khu vực thành thị % 100 100 100 100 100 100,00                  100,00

       - Khu vực nông thôn %

3
Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được 

xử lý 
% 100,0                    100,0          100,0               100,0              100,0            100,00                  100,00

4
Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được 

thu gom
% 100,0                    100,0          100,0               100,0              100,0            100,00                  100,00

5
Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn 

được thu gom
%                        16,7             27,8                   27,8                 27,8               33,3 166,69                  120,02

6
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng được xử lý
%

7 Tỷ lệ che phủ rừng ổn định % 38,7 40,0 40,0 40,0 41,0 103,36                  102,50

HUYỆN TUẦN GIÁO

CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện năm 

2022

Năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

So sánh 
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Số khu công nghiệp đang hoạt 

động có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường

Cụm

9

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt 

động có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường

%

………………….



BIỂU SỐ 6

Kế hoạch
Ước thực hiện 6 

tháng tháng

Ước thực hiện cả 

năm

A PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

B PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

I Hợp tác xã

1 Tổng số hợp tác xã Hợp tác xã 45                           48                   46                           48                           51                           106,67                    106,3                      

Trong đó:

- Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 7                             3                     1                             3                             3                             42,86                      100,00                    

- Số hợp tác xã giải thể Hợp tác xã

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 446                         467                 453                         467                         488                         104,71                    104,50                    

3 Tổng số lao động trong hợp tác xã Người 446                         467                 453                         467                         488                         104,71                    104,50                    

Trong đó: Số lao động là thành viên HTX Người 446                         467                 453                         467                         488                         104,71                    104,50                    

4 Doanh thu bình quân của hợp tác xã Triệu đồng 1.200                      1.250              1.300                      1.300                      1.350                      108,33                    103,85                    

Trong đó: doanh thu của HTX từ thành viên Triệu đồng

5 Thu nhập bình quân người lao động HTX Triệu đồng/năm 34                           132                 150                         150                         160                         441,18                    106,67                    

II Liên hiệp hợp tác xã

III Tổ hợp tác 

1 Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác 155 155 165 106,45                    

Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực Tổ hợp tác 155 155 165 106,45                    

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên 620 620 660 106,45                    

……………..

Kế hoạch 2024

Kế hoạch 2024 so 

với ƯTH 2023 

(%)

ƯTH 2023 so với 

TH 2022 (%)

HUYỆN TUẦN GIÁO

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày           /8/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

T

T
Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2022

Năm 2023

20


